
TT Thầy/cô Họ và tên Đơn vị công tác

1 Thầy giáo Lò Văn Hanh Trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư

2 Cô giáo Lò Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư

3 Thầy giáo Nguyễn Trọng Dương Trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư

4 Thầy giáo Đinh Công Lâm Trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư

5 Cô giáo Vì Thị Đích Trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư

6 Thầy giáo Nguyễn Văn Quý Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông

7 Thầy giáo Nguyễn Văn Quang Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông

8 Cô giáo Nguyễn Thị Toàn Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông

9 Thầy giáo Cà Thái Nguyên Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông

10 Cô giáo Lò Thị Út Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông

11 Cô giáo Vì Thị Dương Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

12 Thầy giáo Nguyễn Tiến Thành Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

13 Cô giáo Vũ Thị Vân Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

14 Cô giáo Phạm Thị Thu Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

15 Cô giáo Vì Thị Ích Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

16 Cô giáo Lò Thị Hồng Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

17 Thầy giáo Vì Văn Tuấn Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

18 Cô giáo Hoàng Kim Ngân Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

19 Cô giáo Bùi Thị Thu Trang Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

20 Thầy giáo Cà Văn Thành Trường TH&THCS xã Pa Thơm

21 Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân Trường TH&THCS xã Pa Thơm

22 Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga Trường TH&THCS xã Pa Thơm

23 Cô giáo Dương Thị Mơ Trường TH&THCS xã Sam Mứn

24 Cô giáo Nguyễn Thị Bình Trường TH&THCS xã Sam Mứn

25 Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường TH&THCS xã Sam Mứn

26 Cô giáo Triệu Thị Huê Trường THCS xã Mường Pồn

27 Cô giáo Quàng Thị Oanh Trường THCS xã Mường Pồn

28 Thầy giáo Cao Xuân Dũng Trường THCS xã Mường Pồn

29 Cô giáo Lê Thị Kim Nhung Trường THCS xã Mường Pồn

30 Cô giáo Quàng Thị Vân Trường THCS xã Mường Pồn

31 Cô giáo Trần Thị Thanh Trường THCS xã Mường Pồn

32 Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Trường THCS xã Mường Pồn

33 Thầy giáo Bùi Thanh Toàn Trường THCS xã Mường Pồn

34 Cô giáo Lò Thị Nhọt Trường THCS xã Mường Pồn

35 Thầy giáo Quàng Đình Văn Trường THCS xã Mường Pồn

36 Cô giáo Trần Thị Hồng Nhung Trường THCS xã Noong Hẹt
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37 Cô giáo Trần Thị Huê Trường THCS xã Noong Hẹt

38 Cô giáo Bùi Thị Thu Trường THCS xã Noong Hẹt

39 Cô giáo Ngôn Thị Hợp Trường THCS xã Noong Hẹt

40 Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trường THCS xã Noong Hẹt

41 Cô giáo Trần Thị Hồng Thắm Trường THCS xã Noong Hẹt

42 Cô giáo Lò Thị Dương Trường THCS xã Noong Luống

43 Cô giáo Nguyễn Thị Tỉnh Trường THCS xã Noong Luống

44 Cô giáo Bùi Thị Hoan Trường THCS xã Noong Luống

45 Cô giáo Hà Thị Nhâm Trường THCS xã Noong Luống

46 Cô giáo Trần Thị Hoa Trường THCS xã Noong Luống

47 Thầy giáo Lò Văn Sơn Trường THCS xã Núa Ngam

48 Cô giáo Quàng Thị Tỉnh Trường THCS xã Núa Ngam

49 Cô giáo Nguyễn Thị Hà Trường THCS xã Núa Ngam

50 Cô giáo Phạm Thị Như Quỳnh Trường THCS xã Núa Ngam

51 Cô giáo Lường Thị Xuyến Trường THCS xã Núa Ngam

52 Cô giáo Nguyễn Thị Giang Trường THCS xã Núa Ngam

53 Thầy giáo Sùng A Minh Trường THCS xã Núa Ngam

54 Cô giáo Khoàng Thị Đào Trường THCS xã Núa Ngam

55 Cô giáo Vi Thị Thùy Biên Trường THCS xã Pom Lót

56 Cô giáo Đỗ Hải Yến Trường THCS xã Pom Lót

57 Cô giáo Trần Thị Vân Trường THCS xã Pom Lót

58 Thầy giáo Trần Hoài Nam Trường THCS xã Pom Lót

59 Cô giáo Tòng Thị Thanh Trường THCS xã Pom Lót

60 Cô giáo Nguyễn Hồng Thành Trường THCS xã Pom Lót

61 Cô giáo Phạm Thị Hằng Trường THCS xã Pom Lót

62 Cô giáo Trần Thị Kim Oanh Trường THCS xã Pom Lót

63 Thầy giáo Trần Hào Hiệp Trường THCS xã Pom Lót

64 Cô giáo Doãn Thị Lụa Trường THCS xã Pom Lót

65 Cô giáo Phạm Thị Ngọc Trường THCS xã Pom Lót

66 Cô giáo Đặng Thị Thùy Dương Trường THCS xã Thanh An

67 Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS xã Thanh An

68 Thầy giáo Phạm Trọng Tiến Trường THCS xã Thanh An

69 Cô giáo Lò Thị Hà Thu Trường THCS xã Thanh An

70 Cô giáo Đào Ngọc Anh Trường THCS xã Thanh An

71 Cô giáo Thanh Kim Hội Trường THCS xã Thanh An

72 Cô giáo Nguyễn Thị Mai Trường THCS xã Thanh Chăn

73 Cô giáo Nguyễn Thị Sen Trường THCS xã Thanh Chăn

74 Cô giáo Hoàng Thị Hà Trường THCS xã Thanh Chăn

75 Cô giáo Đào Thị Phượng Trường THCS xã Thanh Chăn

76 Cô giáo Lò Thị Thảo Trường THCS xã Thanh Chăn

77 Cô giáo Lương Thị Thu Hạnh Trường THCS xã Thanh Chăn
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78 Cô giáo Nguyễn Thùy Linh Trường THCS xã Thanh Hưng

79 Cô giáo Trịnh Thị Thu Hương Trường THCS xã Thanh Hưng

80 Thầy giáo Lê Bá Thùy Trường THCS xã Thanh Hưng

81 Cô giáo Lưu Thị Tám Trường THCS xã Thanh Hưng

82 Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Trường THCS xã Thanh Hưng

83 Cô giáo Vũ Thị Thảo Trường THCS xã Thanh Hưng

84 Cô giáo Nguyễn Phú Lương Trường THCS xã Thanh Luông

85 Cô giáo Quàng Thị Xuân Trường THCS xã Thanh Luông

86 Cô giáo Bùi Thị Vân Thanh Trường THCS xã Thanh Luông

87 Thầy giáo Đặng Quốc lập Trường THCS xã Thanh Luông

88 Thầy giáo Lò Văn Thân Trường THCS xã Thanh Nưa

89 Cô giáo Phạm Hồng Én Trường THCS xã Thanh Nưa

90 Cô giáo Lê Thị Việt Hà Trường THCS xã Thanh Nưa

91 Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường Trường THCS xã Thanh Nưa

92 Cô giáo Đinh Thị Trang Nhung Trường THCS xã Thanh Xương

93 Thầy giáo Vũ Văn Vinh Trường THCS xã Thanh Xương

94 Cô giáo Đặng Thị Thanh Nga Trường THCS xã Thanh Xương

95 Cô giáo Lê Ngọc Thùy Trường THCS xã Thanh Xương

96 Cô giáo Đàm Thị Oanh Trường THCS xã Thanh Xương

97 Cô giáo Nguyễn Thị Hà Trường THCS xã Thanh Xương

98 Cô giáo Quàng Thị Hòa Trường THCS xã Thanh Xương

99 Cô giáo Phạm Thị Vân Trường THCS xã Thanh Xương

100 Cô giáo Nguyễn Thị Mai Chiên Trường THCS xã Thanh Yên

101 Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình Trường THCS xã Thanh Yên

102 Cô giáo Lò Thị Kim Dung Trường THCS xã Thanh Yên

103 Cô giáo Nguyễn Thị Lan Trường THCS xã Thanh Yên

104 Cô giáo Ngô Thị Ngân Trường THCS xã Thanh Yên

105 Thầy giáo Đặng Ngọc Bảo Trường THCS xã Thanh Yên

106 Cô giáo Nguyễn Thị  Tình Trường THCS xã Thanh Yên

Danh sách trên gồm 106 giáo viên./.
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